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Về kết quả Điều tra người khuyết tật năm 2023

I. Thông tin chung về Điều tra người khuyết tật năm 2023
Điều tra người khuyết tật năm 2023 (sau đây viết gọn là VDS 2023) là cuộc điều tra lần thứ hai về người khuyết tật tại Việt Nam[footnoteRef:1]. Đây là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2023. VDS là cuộc điều tra mẫu được thực hiện 5 năm một lần với mục đích thu thập thông tin về người khuyết tật phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia về người khuyết tật và hoạch định chính sách đảm bảo quyền của người khuyết tật, giám sát và đánh giá việc thực hiện pháp luật của Việt Nam, cũng như thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về người khuyết tật. [1:  Điều tra người khuyết tật lần đầu tiên được tiến hành vào năm 2016 với quy mô mẫu là 35.442 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn và vùng.] 

[bookmark: _Hlk110240272]VDS 2023 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: 73.125 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; toàn bộ các cơ sở bảo trợ, chăm sóc người khuyết tật trên phạm vi cả nước; các Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là UBND cấp xã), trường tiểu học, trường trung học cơ sở (sau đây viết gọn là trường THCS), trạm y tế thuộc xã có địa bàn được chọn điều tra[footnoteRef:2].  [2:  Chi tiết về phương án điều tra được đăng tải tại địa chỉ: https://datacollection.gso.gov.vn/dieutranguoikhuyettat/phuong-an-dieu-tra] 

Các thông tin được thu thập trong VDS 2023 gồm: Nhân khẩu học; giáo dục; y tế; lao động; tiếp cận công nghệ thông tin; bảo trợ xã hội; các đặc trưng của hộ; thái độ và quan điểm đối với người khuyết tật; các thông tin sàng lọc khuyết tật cho các độ tuổi (trẻ em từ 2-4 tuổi, trẻ em từ 5-15 tuổi, người từ 16 tuổi trở lên)[footnoteRef:3]; thông tin người khuyết tật tại các cơ sở bảo trợ, chăm sóc người khuyết tật; thông tin của UBND cấp xã; thông tin của các trường tiểu học, THCS và thông tin của các trạm y tế.  [3:  Tuổi trong VDS được tính bằng số năm tròn (không kể số ngày, tháng lẻ).] 

VDS 2023 được triển khai thu thập thông tin từ ngày 01 tháng 9 đến 31 tháng 10 năm 2023 với sự tham gia của 2.224 điều tra viên, dưới sự giám sát của các giám sát viên cấp trung ương và cấp tỉnh. Dưới đây là một số kết quả chính của VDS 2023.
II. Kết quả chính của Điều tra người khuyết tật năm 2023
2.1. Tỷ lệ khuyết tật
Theo kết quả VDS 2023, trên cả nước tỷ lệ khuyết tật của người từ 2 tuổi trở lên năm 2023 là 6,11%, giảm 0,95 điểm phần trăm so với năm 2016. Tỷ lệ khuyết tật này ở khu vực nông thôn cao hơn so với khu vực thành thị (6,89% so với 4,78%). Xét theo vùng kinh tế - xã hội[footnoteRef:4], vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung là 2 vùng có tỷ lệ khuyết tật của người từ 2 tuổi trở lên cao nhất lần lượt là 7,54% và 7,52%, vùng Đông Nam Bộ là vùng có tỷ lệ khuyết tật của người từ 2 tuổi trở lên thấp nhất cả nước với 3,62%. [4:  Năm 2016, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long là 2 vùng có tỷ lệ khuyết tật của người từ 2 tuổi trở lên cao nhất lần lượt là 8,85% và 7,54%] 

Hình 1. Tỷ lệ khuyết tật của người từ 2 tuổi trở lên và 16 tuổi trở lên 
chia theo khu vực thành thị, nông thôn và vùng năm 2023
Đơn vị tính: %
[image: ]
Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VDS 2023
Năm 2023, tỷ lệ khuyết tật của trẻ em từ 2-17 tuổi[footnoteRef:5] của cả nước là 1,98%, trong đó, tỷ lệ khuyết tật của trẻ từ 2-4 tuổi là 4,44% (ở nhóm tuổi này khuyết tật về thần kinh có tỷ lệ cao nhất với 3,92%) và tỷ lệ khuyết tật của trẻ từ 5-17 tuổi là 1,51%. So với năm 2016, tỷ lệ khuyết tật của trẻ từ 2-17 tuổi giảm 0,81 điểm phần trăm; tỷ lệ khuyết tật của trẻ từ 2-4 tuổi tăng 1,7 điểm phần trăm; và tỷ lệ khuyết tật của trẻ từ 5-17 tuổi giảm 1,29 điểm phần trăm. [5:  Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, trẻ em là người dưới 18 tuổi.] 

Hình 2. Tỷ lệ khuyết tật của trẻ em từ 2-17 tuổi năm 2016 và 2023
Đơn vị tính: %
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Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VDS 2016 và 2023
Kết quả VDS 2023 cho thấy, tỷ lệ khuyết tật của trẻ em từ 2-15 tuổi[footnoteRef:6] là 2,09%, giảm 0,93 điểm phần trăm so với năm 2016. Trong đó, tỷ lệ khuyết tật của trẻ từ 5-15 tuổi là 1,56%, giảm 1,55 điểm phần trăm so với năm 2016. [6:  Theo Luật Trẻ em 2016 của Việt Nam, trẻ em là người dưới 16 tuổi.] 

Hình 3. Tỷ lệ khuyết tật của trẻ em từ 2-15 tuổi năm 2016 và 2023
Đơn vị tính: %
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Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VDS 2016 và 2023
Tỷ lệ khuyết tật của người từ 16 tuổi trở lên năm 2023 của cả nước là 7,31%. Tỷ lệ này ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị (8,36% so với 5,59%). Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là vùng có tỷ lệ khuyết tật của người từ 16 tuổi trở lên cao nhất cả nước với 9,1%.
Năm 2023, có sự khác biệt về tỷ lệ người khuyết tật chia theo chức năng giữa các nhóm tuổi. Cụ thể, ở nhóm tuổi từ 16 tuổi trở lên có tỷ lệ người khuyết tật về vận động thân dưới là cao nhất (5,20%). Trong khi đó, ở trẻ em 2-4 tuổi và 5-15 tuổi, tỷ lệ khuyết tật về thần kinh là cao nhất (lần lượt là 3,92% và 1,05%)[footnoteRef:7].  [7:  Năm 2016, ở nhóm 2-4 tuổi và 5-17 tuổi, tỷ lệ người khuyết tật về thần kinh là cao nhất (tương ứng 2,08% và 2,24%); ở nhóm tuổi từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ người khuyết tật về vận động thân dưới là cao nhất (5,38%)] 

Bảng 1. Tỷ lệ người khuyết tật chia theo chức năng và nhóm tuổi năm 2023
Đơn vị tính: %
	
	Từ 2-4 tuổi
	Từ 5-15 tuổi
	Từ 16 tuổi trở lên

	Chung
	4,44
	1,56
	7,31

	Trong đó
	
	
	

	Nhìn
	0,01
	0,09
	1,14

	Nghe
	0,12
	0,19
	2,21

	Vận động thân dưới
	0,30
	0,44
	5,20

	Nhận thức
	0,34
	0,59
	2,68

	Giao tiếp
	0,62
	0,47
	1,10

	Tự chăm sóc
	NA[footnoteRef:8] [8:  Không sàng lọc khuyết tật “Tự chăm sóc” ở độ tuổi từ 2-4 tuổi] 

	0,48
	1,51

	Vận động thân trên
	0,13
	NA[footnoteRef:9] [9:  Không sàng lọc khuyết tật “Vận động thân trên” ở độ tuổi từ 5-15 tuổi] 

	2,34

	Thần kinh
	3,92
	1,05
	0,48

	Từ hai chức năng trở lên
	0,38
	0,64
	3,65


Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VDS 2023
2.2. Giáo dục
Theo kết quả tính toán từ VDS 2023, tỷ lệ đi học đúng tuổi của trẻ em khuyết tật ở cả 3 cấp học phổ thông đều giảm so với năm 2016, trong đó giảm mạnh nhất ở cấp tiểu học và THCS lần lượt giảm 13,6 và 14,4 điểm phần trăm, cấp trung học phổ thông (sau đây viết gọn là THPT) giảm nhẹ với 2,8 điểm phần trăm. Qua đó cho thấy, trẻ em khuyết tật rất khó có thể theo học cùng với trẻ em có cùng độ tuổi mà thường đi học chậm hơn.
Tỷ lệ đi học đúng tuổi cấp tiểu học của trẻ em khuyết tật là 68,1%, thấp hơn 27,1 điểm phần trăm so với tỷ lệ đi học đúng tuổi cấp tiểu học của trẻ em không khuyết tật (95,2%). So với năm 2016, tỷ lệ đi học đúng tuổi cấp tiểu học của trẻ khuyết tật giảm 13,6 điểm phần trăm, của trẻ không khuyết tật giảm 0,9 điểm phần trăm.
Ở cấp THCS, tỷ lệ đi học đúng tuổi của trẻ em khuyết tật là 53,0%, thấp hơn 37 điểm phần trăm so với tỷ lệ đi học đúng tuổi của trẻ em không khuyết tật (90,0%). So với năm 2016, tỷ lệ đi học đúng tuổi cấp THCS của trẻ khuyết tật giảm 14,4 điểm phần trăm, của trẻ không khuyết tật tăng 1,4 điểm phần trăm.
Ở cấp THPT, tỷ lệ đi học đúng tuổi có sự chệnh lệch lớn giữa nhóm trẻ khuyết tật và trẻ không khuyết tật. Theo kết quả VDS 2023, tỷ lệ đi học đúng tuổi cấp THPT ở trẻ em khuyết tật là 30,8%, thấp hơn 45,8 điểm phần trăm so với tỷ lệ này ở trẻ em không khuyết tật. So với năm 2016, tỷ lệ đi học đúng tuổi cấp THPT của trẻ khuyết tật giảm 2,8 điểm phần trăm, của trẻ không khuyết tật tăng 7,9 điểm phần trăm.
Hình 4. Tỷ lệ đi học đúng tuổi của trẻ em khuyết tật và trẻ em không khuyết tật chia theo cấp học năm 2023
Đơn vị tính: %
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Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VDS 2023
Tỷ lệ người khuyết tật từ 15 tuổi trở lên biết chữ năm 2023 là 79,0%, thấp hơn 17,3 điểm phần trăm so với tỷ lệ này ở người không khuyết tật (96,3%). So với năm 2016, tỷ lệ người khuyết tật từ 15 tuổi trở lên biết chữ năm 2023 tăng 4,5 điểm phần trăm. Sự chênh lệch về tỷ lệ biết chữ giữa người khuyết tật và không khuyết tật là do việc tiếp cận giáo dục cũng như khả năng tiếp nhận kiến thức của người khuyết tật khó khăn hơn.
Hình 5. Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên biết chữ năm 2016 và 2023
Đơn vị tính: %
[image: ]
Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VDS 2016 và 2023
Tỷ lệ người khuyết tật từ 15 tuổi trở lên được đào tạo nghề năm 2023 thấp hơn nhiều so với người không khuyết tật (8,8% so với 25,4%). So với năm 2016, tỷ lệ người khuyết tật từ 15 tuổi trở lên được đào tạo nghề năm 2023 tăng 1,5 điểm phần trăm. Sự chênh lệch về tỷ lệ được đào tạo nghề giữa người khuyết tật và không khuyết tật cho thấy khả năng tiếp cận các chương trình đào tạo nghề của người khuyết tật ít hơn người không khuyết tật, dẫn đến hạn chế trong việc phát triển kỹ năng lao động và tìm kiếm việc làm phù hợp.
	
Hình 6. Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên được đào tạo nghề năm 2016 và 2023
Đơn vị tính: %
[image: ]


Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VDS 2016 và 2023
2.3. Y tế
Kết quả điều tra VDS 2023 cho thấy, người khuyết tật nhận được nhiều sự trợ giúp từ các chương trình, chính sách hỗ trợ về y tế của nhà nước nhiều hơn so với người không khuyết tật. Cụ thể, tỷ lệ người khuyết tật có bảo hiểm y tế khám chữa bệnh miễn phí năm 2023 là 95,7% cao hơn người không khuyết tật (92,5%), tăng 5,6 điểm phần trăm so với năm 2016. Theo nhóm tuổi, tỷ lệ người khuyết tật có bảo hiểm y tế miễn phí cao nhất ở nhóm từ 70 tuổi trở lên (98,2%) và tỷ lệ thấp nhất là nhóm tuổi từ 50-59 tuổi (91,1%).
Hình 7. Tỷ lệ người khuyết tật và người không khuyết tật có bảo hiểm y tế khám chữa bệnh miễn phí chia theo nhóm tuổi năm 2023
Đơn vị tính: %
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Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VDS 2023
2.4. Việc làm
Kết quả điều tra VDS 2023 cho thấy tỷ lệ người khuyết tật tham gia lực lượng lao động, tỷ lệ người khuyết tật trong độ tuổi lao động đang làm việc trong nền kinh tế thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ chung. Đồng thời có sự chênh lệch lớn giữa người khuyết tật và người không khuyết tật trong việc tham gia lực lượng lao động và người khuyết tật trong độ tuổi lao động đang làm việc; các tỷ lệ này có độ chênh lệch lớn hơn năm 2016. Cũng có sự khác biệt lớn của 2 tỷ lệ này theo độ tuổi và theo khuyết tật về chức năng, cụ thể như sau:
Tỷ lệ người khuyết tật tham gia lực lượng lao động năm 2023 là 23,9%, thấp hơn 53,5 điểm phần trăm so với người không khuyết tật (77,4%) chênh lệch này lớn hơn so với năm 2016 (50,4 điểm phần trăm). Khi xem xét từng nhóm tuổi khác nhau, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giữa 2 nhóm khuyết tật và không khuyết tật có sự khác biệt lớn nhất đối với nhóm tuổi từ 18-40 tuổi với chênh lệch 50,8 điểm phần trăm và nhóm tuổi từ 41-64 tuổi với chênh lệch là 40,6 điểm phần trăm. Kết quả này tương tự với năm 2016. 
	Hình 8. Tỷ lệ người khuyết tật và người không khuyết tật tham gia lực lượng lao động chia theo nhóm tuổi năm 2023
                                                                                          Đơn vị tính: %
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Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VDS 2023
Tỷ lệ người khuyết tật trong độ tuổi lao động đang làm việc trong nền kinh tế năm 2023 là 23,5%, thấp hơn nhiều so với người không khuyết tật là 76,3% (chênh lệch 52,8 điểm phần trăm). Chênh lệch này năm 2016 là 50,7 điểm phần trăm (31,7% so với 82,4%). Theo nhóm tuổi, tỷ lệ lao động đang làm việc trong nền kinh tế giữa người khuyết tật và không khuyết tật có sự khác biệt lớn đối với nhóm tuổi từ 18-40 tuổi với chênh lệch 50,7 điểm phần trăm và nhóm tuổi 41-64 tuổi với chênh lệch là 40,5 điểm phần trăm.
Hình 9. Tỷ lệ người khuyết tật và người không khuyết tật đang làm việc trong nền kinh tế chia theo nhóm tuổi năm 2023
                                                                                Đơn vị tính: %
[image: ]
Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VDS 2023
Tỷ lệ người khuyết tật trong độ tuổi lao động đang làm việc rất khác nhau giữa các loại khuyết tật. Tỷ lệ có việc làm cao ở các nhóm người khuyết tật về đi lại, nghe và nhận thức. Nhóm khuyết tật về nhìn, giao tiếp, vận động thân trên và thần kinh, tâm thần có tỷ lệ có việc làm thấp chỉ từ 10% trở xuống.
Hình 10. Tỷ lệ người khuyết tật từ 18 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế chia theo các loại tật và nhóm tuổi năm 2023
Đơn vị tính: %
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Có sự khác biệt lớn về tỷ lệ người khuyết tật có việc làm ở các nhóm tuổi. Khuyết tật về đi lại (vận động thân dưới) có ảnh hưởng lớn hơn đối với những lao động trẻ, trong khi đó khuyết tật về giao tiếp và thần kinh, tâm thần lại có ít ảnh hưởng tới lao động trẻ hơn so với các nhóm tuổi cao hơn. Trên thực tế, đối với một số loại khuyết tật, tỷ lệ có việc làm giảm cùng với tuổi, trong khi đối với một số loại khuyết tật thì tỷ lệ này lại tăng. Điều đó chỉ ra rằng ảnh hưởng của khuyết tật đến việc làm là không giống nhau mà phụ thuộc vào yêu cầu và môi trường làm việc cụ thể.
2.5. Tiếp cận công nghệ thông tin
Theo kết quả điều tra năm 2023, việc tiếp cận công nghệ thông tin đối với người khuyết tật tăng lên đáng kể so với năm 2016, tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách giữa khu vực thành thị và nông thôn, cũng như giữa nam và nữ, cụ thể như sau:
Tỷ lệ người khuyết tật có truy cập internet năm 2023 là 33,6% cao hơn nhiều so với năm 2016 chỉ là 6,7%. Tuy nhiên, có sự chênh lệch lớn về tỷ lệ truy cập internet giữa người khuyết tật và không khuyết tật (năm 2023 là 33,6% so với 83,7% và năm 2016 là 6,7% so với 42,9%). Đồng thời, có sự chênh lệch về tỷ lệ truy cập internet của người khuyết tật chia theo thành thị, nông thôn (40,1% với 31,0%) và chia theo giới tính (29,6% ở nam và 39,3% ở nữ).
Hình 11. Tỷ lệ người khuyết tật và người không khuyết tật có truy cập internet chia theo thành thị, nông thôn và giới tính năm 2023
Đơn vị tính: %
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[bookmark: _GoBack]Tỷ lệ người khuyết tật có điện thoại di động năm 2023 là 53,7% cao hơn so với năm 2016 là 38,9%. Tuy nhiên, có sự chênh lệch lớn về tỷ lệ có điện thoại di động giữa người khuyết tật và không khuyết tật (năm 2023 là 53,7% so với 89,2% và năm 2016 là 38,9% so với 73,1%). Bên cạnh đó, có sự khác biệt ở tỷ lệ người khuyết tật có điện thoại di động chia theo giới tính (49,9% ở nam và 59,1% ở nữ).
Hình 12. Tỷ lệ người khuyết tật và người không khuyết tật có điện thoại di động chia theo thành thị, nông thôn và giới tính năm 2023
Đơn vị tính: %
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2.6. Bảo trợ xã hội và xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội và xác nhận khuyết tật trong năm 2023 tăng so với năm 2016, điều đó minh chứng cho việc ngày càng thực hiện hiệu quả hơn các chính sách đối với người khuyết tật.
Trong năm 2023, có 43,4% người khuyết tật được nhận trợ cấp hàng tháng, tăng 3,1 điểm phần trăm so với năm 2016 (40,3%). Tỷ lệ người khuyết tật ở khu vực nông thôn nhận được trợ cấp hàng tháng cao hơn khu vực thành thị (45,8% so với 37,6%), tỷ lệ người khuyết tật là nữ nhận được trợ cấp hàng tháng cao hơn nam (tương ứng 44% so với 42,7%) và tỷ lệ người khuyết tật là dân tộc Kinh/Hoa nhận được trợ cấp hàng tháng cao hơn dân tộc khác (44,2% so với 38,1%).
Tỷ lệ người khuyết tật được cấp giấy chứng nhận khuyết tật và được xác định là người khuyết tật trong VDS 2023 là 69,6%, tăng 2,4 điểm phần trăm so với năm 2016 (67,2%). Không có quá nhiều sự khác biệt về tỷ lệ này giữa khu vực thành thị (70,6%) và khu vực nông thôn (69,3%).
2.7. Điều kiện sống
Điều kiện sống của người khuyết tật theo kết quả VDS 2023 được cải thiện so với năm 2016 và không có sự chênh lệch nhiều giữa hộ có người khuyết tật và hộ không có người khuyết tật. Điều này được minh chứng qua các số liệu về diện tích nhà ở bình quân đầu người, tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, sử dụng hố xí hợp vệ sinh, sử dụng đài, ti vi và tỷ lệ người khuyết tật sử dụng các thiết bị khuyết tật. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách giữa nhóm dân tộc thiểu số với nhóm dân tộc Kinh/Hoa.
Năm 2023, diện tích ở bình quân đầu người của hộ có thành viên khuyết tật là 25,8m2 (tăng 1m2 so với năm 2016), thấp hơn hộ không có thành viên khuyết tật (27,5m2). Tỷ lệ này không có sự khác biệt ở khu vực thành thị, nhưng ở khu vực nông thôn diện tích ở bình quân đầu người của hộ không có thành viên khuyết tật cao hơn hộ có thành viên khuyết tật là 2m2.
	Hình 13.  Diện tích ở bình quân đầu người của hộ có thành viên
khuyết tật và hộ không có thành viên khuyết tật chia theo thành thị, 
nông thôn và dân tộc năm 2023
Đơn vị tính: m²
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Tỷ lệ hộ có thành viên khuyết tật được tiếp cận nguồn nước uống hợp vệ sinh năm 2023 là 98% (tăng 3,9 điểm phần trăm so với năm 2016), không có sự khác biệt nhiều so với mức 98,4% của hộ không có thành viên khuyết tật.


	Hình 14. Tỷ lệ hộ có thành viên khuyết tật và hộ không có thành viên khuyết tật được tiếp cận nguồn nước uống hợp vệ sinh
và hố xí hợp vệ sinh năm 2023
Đơn vị tính: %
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Có 95,4% hộ có thành viên khuyết tật sử dụng hố xí hợp vệ sinh trong năm 2023 (tăng 19,5 điểm phần trăm so với năm 2016), thấp hơn hộ không có thành viên khuyết tật sử dụng hố xí hợp vệ sinh (96,8%).
Năm 2023, có 3,2% hộ có người khuyết tật có đài và 86,9% hộ có người khuyết tật có tivi; năm 2016 con số này lần lượt là 12,3% và 87,7%.
Trong năm 2023, có 6% hộ có thành viên khuyết tật sở hữu các thiết bị dành cho người khuyết tật, giảm 0,7 điểm phần trăm so với năm 2016. Tỷ lệ hộ có thành viên khuyết tật sở hữu các thiết bị dành cho người khuyết tật ở khu vực thành thị là 8,5% và gần 5% ở khu vực nông thôn.
2.8. Thái độ, quan điểm
Khi được hỏi về giáo dục hòa nhập đối với trẻ em khuyết tật trong VDS 2023, có 31% người trả lời cho rằng nên cho trẻ khuyết tật đi học chung với trẻ em bình thường; có 16,3% người trả lời cho rằng nên cho trẻ em khuyết tật học ở các trường/lớp chuyên biệt; có 48,8% người trả lời cho rằng tùy thuộc vào loại khuyết tật và mức độ khuyết tật để quyết định trẻ em khuyết tật nên học ở trường/lớp nào và 3,9% người trả lời không biết hoặc không đưa ra quan điểm. 
So với năm 2016, tỷ lệ người trả lời ủng hộ quan điểm tùy thuộc vào loại khuyết tật và mức độ khuyết tật để quyết định trẻ em khuyết tật nên học ở trường/lớp nào có xu hướng tăng lên. Cụ thể, tỷ lệ này năm 2023 là 48,8%, cao hơn 20 điểm phần trăm so với năm 2016 (28,8%). Trong khi đó, tỷ lệ người trả lời đồng ý với quan điểm trẻ khuyết tật nên cho đi học chung với trẻ em bình thường và quan điểm nên cho trẻ em khuyết tật học ở các trường/lớp chuyên biệt đều giảm, tương đương giảm 11,7 điểm phần trăm và 7,7 điểm phần trăm.
Kết quả điều tra cũng cho thấy, tỷ lệ người ủng hộ quan điểm tùy thuộc vào loại khuyết tật và mức độ khuyết tật để quyết định trẻ em khuyết tật nên học ở trường/lớp nào cao nhất ở cả khu vực thành thị và nông thôn (lần lượt là 51% và 47,5%). Trong khi đó, tỷ lệ người trả lời cho rằng trẻ khuyết tật nên cho đi học chung với trẻ em bình thường chỉ chiếm 27,8% ở khu vực thành thị và 32,9% ở khu vực nông thôn. Xu hướng này tương tự ở các vùng, trừ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ người trả lời cho rằng trẻ khuyết tật nên cho đi học chung với trẻ em bình thường và ý kiến cho rằng tùy thuộc vào loại khuyết tật và mức độ khuyết tật để quyết định trẻ em khuyết tật nên học ở trường/lớp nào là tương đương nhau.
Bảng 2. Quan điểm của người trả lời về trường, lớp trẻ khuyết tật nên theo học chia theo khu vực thành thị, nông thôn và vùng năm 2023
Đơn vị tính: %
	

	Chung
	Đi học với trẻ em khác
	Đi học trường, lớp chuyên biệt
	Tùy thuộc vào mức độ khuyết tật để quyết định
	Không biết hoặc từ chối trả lời

	A
	1
	2
	3
	4
	5

	Cả nước
	100,0
	31,0
	16,3
	48,8
	3,9

	Khu vực
	
	
	
	
	

	Thành thị
	100,0
	27,8
	17,9
	51,0
	3,3

	Nông thôn
	100,0
	32,9
	15,4
	47,5
	4,3

	Vùng
	
	
	
	
	

	Đồng bằng sông Hồng
	100,0
	21,2
	18,9
	57,1
	2,8

	Trung du và miền núi phía Bắc
	100,0
	34,5
	13,5
	48,1
	3,9

	Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
	100,0
	31,0
	15,5
	
49,8
	
3,6

	Tây Nguyên
	100,0
	36,5
	17,3
	42,7
	3,5

	Đông Nam Bộ
	100,0
	33,6
	13,0
	48,7
	4,8

	Đồng bằng sông Cửu Long
	100,0
	39,0
	17,3
	38,6
	5,2
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2.9. Trường học
Số trường học có học sinh khuyết tật trong năm 2023 tăng so với năm 2016 và không có chênh lệch nhiều giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa các vùng kinh tế - xã hội về số trường học có học sinh khuyết tật và số học sinh khuyết tật bình quân 1 trường học.
Trong năm 2023, cả nước có 79,6% trường học có học sinh khuyết tật, tăng 8,2 điểm phần trăm so với năm 2016 (71,4%). Tỷ lệ trường học có học sinh khuyết tật ở khu vực thành thị và khu vực nông thôn tương đương với nhau, nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa các vùng. Tỷ lệ này ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc là 90,2%, trong khi đó ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ là 58,8%.
Năm 2023, số học sinh khuyết tật bình quân trong một trường học là 9 học sinh. Con số này tại các trường ở khu vực thành thị cao hơn các trường ở khu vực nông thôn (12 học sinh so với 7 học sinh). So với năm 2016, số học sinh khuyết tật bình quân trong một trường học năm 2023 có cao hơn nhưng không đáng kể (năm 2016 là 8 học sinh), trong đó khu vực thành thị là 11 học sinh và khu vực nông thôn là 6 học sinh.
	Bảng 3. Học sinh khuyết tật trong trường học 
chia theo khu vực thành thị, nông thôn và vùng năm 2023


	 
	 Tỷ lệ trường có học sinh là người khuyết tật (%)
	Số học sinh khuyết tật bình quân một trường (Người)

	A
	1
	2

	Chung
	79,6
	9

	Khu vực
	
	

	Thành thị
	79,6
	12

	Nông thôn
	79,7
	7

	Vùng
	
	

	Đồng bằng sông Hồng
	87,7
	13

	Trung du và miền núi phía Bắc
	90,2
	8

	Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
	84,1
	6

	Tây Nguyên
	76,9
	6

	Đông Nam Bộ
	79,6
	12

	Đồng bằng sông Cửu Long
	58,8
	11
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2.10. Trạm Y tế
Kết quả VDS 2023 cho thấy, việc tạo điều kiện về hạ tầng phục vụ chăm sóc người khuyết tật cũng đã được chính quyền cấp xã quan tâm hơn, thể hiện qua tỷ lệ trạm Y tế xã được thiết kế phù hợp với người khuyết tật cao hơn so với kết quả điều tra năm 2016. Khu vực nông thôn có tỷ lệ trạm Y tế phù hợp với người khuyết tật cao hơn ở khu vực thành thị, tỷ lệ này cũng có sự khác biệt lớn giữa các vùng kinh tế - xã hội.
Kết quả VDS 2023 cho thấy, việc tạo điều kiện về hạ tầng phục vụ chăm sóc người khuyết tật cũng đã được chính quyền cấp xã quan tâm hơn, thể hiện qua tỷ lệ trạm Y tế xã được thiết kế phù hợp với người khuyết tật cao hơn so với kết quả điều tra năm 2016. Trong năm 2023, có 24,8% trạm Y tế được thiết kế phù hợp với người khuyết tật theo cả 2 tiêu chí, gồm: (1) trạm Y tế có lối đi, đường dốc dành cho người khuyết tật và (2) trạm Y tế có công trình vệ sinh thiết kế phù hợp với người khuyết tật. Tỷ lệ trạm Y tế được thiết kế phù hợp với người khuyết tật ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị (25,9% so với 22,8%). Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có tỷ lệ trạm Y tế được thiết kế phù hợp với người khuyết tật cao nhất (37,3%), thấp nhất là vùng Tây Nguyên (16,9%).
Xét theo từng tiêu chí, có 55,3% số trạm Y tế có lối đi, đường dốc dành cho người khuyết tật và có 29,3% số trạm Y tế có công trình vệ sinh thiết kế phù hợp cho người khuyết tật.
So với năm 2016, tỷ lệ trạm Y tế được thiết kế phù hợp với người khuyết tật theo cả hai tiêu chí năm 2023 đạt 24,8%, tăng 7,9 điểm phần trăm (năm 2016 chỉ đạt 16,9%). Nếu xét riêng từng tiêu chí kết quả đạt được năm 2023 cũng cao hơn nhiều so với năm 2016, cụ thể theo tiêu chí (1) tăng 13,6 điểm phần trăm (năm 2016 là 41,7%) và theo tiêu chí (2) tăng 6,9 điểm phần trăm (năm 2016 là 22,4%).
Bảng 4. Tỷ lệ trạm Y tế thiết kế phù hợp với người khuyết tật chia theo khu vực thành thị, nông thôn và vùng năm 2023
Đơn vị tính: %
	 
	Tỷ lệ trạm Y tế thiết kế phù hợp với người khuyết tật
	Tỷ lệ trạm Y tế có lối đi, đường dốc dành cho người khuyết tật
	Tỷ lệ trạm Y tế có công trình vệ sinh thiết kế phù hợp cho người khuyết tật

	A
	1
	2
	3

	Chung
	24,8
	55,3
	29,3

	Khu vực
	
	
	

	Thành thị
	22,8
	54,4
	26,8

	Nông thôn
	25,9
	55,8
	30,7

	Vùng
	
	
	

	Đồng bằng sông Hồng
	20,8
	45,8
	27,2

	Trung du và miền núi 
phía Bắc
	18,0
	42,2
	24,5

	Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
	25,0
	55,4
	28,4

	Tây Nguyên
	16,9
	50,7
	21,7

	Đông Nam Bộ
	27,5
	71,5
	29,8

	Đồng bằng sông Cửu Long
	37,3
	70,7
	40,9
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2.11. Thông tin xã, phường, thị trấn
Sự quan tâm của chính quyền cấp xã đến người khuyết tật được thể hiện qua các chính sách cũng như các hỗ trợ đối với người khuyết tật. Trong năm 2023, có 95,2% xã, phường, thị trấn (sau đây viết chung là xã) thành lập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật nhằm tạo điều kiện trong việc cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho người khuyết tật, tỷ lệ này tương đương với năm 2016 (95,5%).
Tỷ lệ xã có lồng ghép chính sách về người khuyết tật trong chương trình phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 là 80,7%, tăng đáng kể so với năm 2016 (71,3%), góp phần đảm bảo cho người khuyết tật được hưởng lợi từ các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Có 88,6% xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về vấn đề khuyết tật cho người dân địa phương trong năm 2023, tăng gần 2 điểm phần trăm so với năm 2016 (86,7%), góp phần xóa bỏ kỳ thị và tạo môi trường hòa nhập hơn cho người khuyết tật.
Trong năm 2023, có 67,3% xã thực hiện việc lồng ghép vấn đề người khuyết tật vào kế hoạch giảm rủi ro thiên tai, giảm 4 điểm phần trăm so với năm 2016. Con số trên cho thấy, đến năm 2023 vẫn còn khoảng 1/3 xã chưa đưa vấn đề người khuyết tật vào kế hoạch giảm rủi ro thiên tai, đặt ra thách thức về sự an toàn của người khuyết tật trong trường hợp xảy ra thiên tai.
Bảng 5. Tỷ lệ xã tổ chức các hoạt động liên quan đến người khuyết tật trong chia theo khu vực thành thị, nông thôn và vùng năm 2023
Đơn vị tính: %
	 
	Tỷ lệ xã thành lập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật
	Tỷ lệ xã lồng ghép chính sách về người khuyết tật trong chương trình phát triển kinh tế-xã hội
	Tỷ lệ xã có tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về vấn đề khuyết tật cho nhân dân trên địa bàn
	Tỷ lệ xã có lồng ghép vấn đề người khuyết tật vào kế hoạch giảm rủi ro thiên tai

	A
	1
	2
	3
	4

	Chung
	95,2
	80,7
	88,6
	67,3

	Khu vực 
	
	
	
	

	Thành thị
	95,7
	81,5
	88,3
	63,9

	Nông thôn
	94,9
	80,3
	88,8
	69,2

	Vùng
	
	
	
	

	Đồng bằng sông Hồng
	92,0
	78,3
	87,6
	64,8

	Trung du và miền núi 
phía Bắc
	94,7
	76,0
	88,9
	57,5

	Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
	97,3
	84,7
	88,7
	79,1

	Tây Nguyên
	91,8
	78,3
	85,5
	67,6

	Đông Nam Bộ
	96,7
	85,6
	90,5
	58,7

	Đồng bằng sông Cửu Long
	96,0
	80,4
	89,2
	67,9


Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VDS 2023
2.12. Cơ sở bảo trợ
Trong năm 2023, cả nước có 28.887 người khuyết tật thường trú tại các cơ sở bảo trợ. Mức độ khuyết tật đặc biệt nặng chiếm 58,1% và nặng chiếm 30%. Tỷ lệ nam giới khuyết tật thường trú tại cơ sở bảo trợ cao hơn nhiều so với nữ giới (62,4% so với 37,6%). Độ tuổi người khuyết tật chiếm đa số từ 40 tuổi trở lên. So với năm 2016, người khuyết tật thường trú tại các cơ sở bảo trợ năm 2023 tăng 9,1% (năm 2016 là 26.471 người).
Hầu hết người khuyết tật thường trú tại các cơ sở bảo trợ là về thần kinh, tâm thần (62,5%) và về trí tuệ (33,2%). Các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khuyết tật là do bẩm sinh (36,6%), ốm, bệnh (22,1%).
Bảng 6. Số người khuyết tật thường trú tại các cơ sở bảo trợ chia theo giới tính, mức độ, dạng và nguyên nhân khuyết tật năm 2023
	

	 
	Số người (Người)
	Tỷ lệ (%)

	A
	1
	2

	Tổng số
	28.887
	100,0

	Giới tính 
	
	

	Nam
	18.015
	62,4

	Nữ
	10.872
	37,6

	Mức độ khuyết tật
	
	

	Đặc biệt nặng
	16.791
	58,1

	Nặng
	8.665
	30,0

	Nhẹ
	2.666
	9,2

	Không xác định
	765
	2,7

	Dạng khuyết tật
	
	

	Vận động
	4.920
	17,0

	Nghe, nói
	4.855
	16,8

	Nhìn
	1.711
	5,9

	Thần kinh, tâm thần
	18.046
	62,5

	Trí tuệ
	9.596
	33,2

	Khuyết tật khác
	1.295
	4,5

	Nguyên nhân khuyết tật
	
	

	Bẩm sinh
	10.583
	36,6

	Tuổi già
	2.181
	7,6

	Tai nạn giao thông
	248
	0,9

	Tai nạn lao động
	272
	0,9

	Chiến tranh
	704
	2,4

	Ốm, bệnh
	6.385
	22,1

	Nguyên nhân khác
	3.796
	13,1

	Không biết
	6.010
	20,8


Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VDS 2023
	Kết luận
Người khuyết tật luôn nhận được sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước, điều này thể hiện qua những chính sách và pháp luật liên quan đến người khuyết tật được ban hành quy định toàn diện và đầy đủ những quyền lợi của người khuyết tật nhằm thúc đẩy tạo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật trong thực hiện các quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Những chính sách và pháp luật này đã góp phần làm cho tỷ lệ khuyết tật của người từ 2 tuổi trở lên năm 2023 giảm gần 1 điểm phần trăm so với năm 2016. Tuy nhiên, người khuyết tật vẫn còn gặp khó khăn về một số lĩnh vực: (1) Về giáo dục, đó là tỷ lệ đi học đúng tuổi ở các cấp giáo dục phổ thông của trẻ em khuyết tật còn thấp; (2) Về y tế, chỉ có 25% số trạm Y tế được thiết kế phù hợp với người khuyết tật; (3) Về lao động việc làm, có chưa đến 25% số lao động là người khuyết tật trong độ tuổi lao động đang làm việc trong nền kinh tế; (4) Về tiếp cận công nghệ thông tin, chỉ có khoảng gần 35% số người khuyết tật được tiếp cận với mạng internet. 
Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia và Luật người khuyết tật 2010, các bộ ngành và địa phương cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện căn cứ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật dễ dàng thực hiện các quyền như người bình thường. Đặc biệt có cơ chế, chính sách hỗ trợ trong việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, tiếp cận văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch; tiếp cận công trình công cộng, giao thông, trợ giúp pháp lý; hỗ trợ thiết bị nghe, nhìn và các thiết bị phụ trợ phù hợp với dạng và mức độ khuyết tật để thuận tiện trong việc tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông./.
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
image4.png
95.2
100,0 AL 89.5 90.0

200 760 76.6
80,0 1
70,0
60,0
50,0
40,0 8
30,0
20,0
10,0

0,0

Tiéu hoc Trung hoc co so Trung hoc pho théng

Chung  ®Nguoi khuyéttat W Nguoi khong khuyét tat




image5.png
93.4

2016

mNguodi khuyét tt

96.3

2023

= Nguodi khong khuyét tit




image6.png
2016

= Nguodi khuyét tt

25.4

2023

mNgudi khong khuyét tt




image7.png
100,0

98,0
960 95,7
%2
94,0
92,7 92,5

92,0

90,0 39,50 89,4
88,0

86,0

84,0

Chung 015 1629 3049 5059 60-69

mChung ®Nguoi khuyéttat  mNguoi khong khuyét tat




image8.png
100.0
§8.5 89.4

90.0 4 82,0
80,0 736

84.0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0 19.4
19.3

20,0

10,0

Canudc 15-17 18-40 41-64

®Chung ®Nguoi khuyét tat = Nguoi khong khuyét tat




image9.png
100.0
90.0

80,0 725

70,0
60.0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Ca nuée

u Chung

86.9 87.8 83.1
811

29.5

15-17 18-40 41-64 65+

B Nguoi khuyét tat  BNguoi khong khuyét tat




image10.png
700

60,0

50,0

40,0

300

200

10,0

12,5

I“un

Nhin

54,
329
28 2o
25'I ‘
1,

Nghe

55,

23922
55
90,189
ssllso.
252,0%019
I I I =

Véndéng Nhinthtc  Giaotidp Ty chdmséc Van déng
than dudi than trén

mChung m1840 m41-64 W65+

81
4235

Than kinh,
tam than





image11.png
39.3
29.¢

Thanhthi Noéng thon Nt

= Nguoi khuyéttat = Nguoi khong khuyét tat

5.5





image12.png
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

89.2

53.7

Ca nuée

Thanh thi Néng thon

= Nguoi khuyét tt

= Nguoi khong khuyét tat




image13.png
350

300

20,

°

15,

°

10,

°

5,

°

0,0

283280 269

il

28‘727‘1
| | 2i0 18,5

Ca nudc Thanh thi Néng thén Kinh/Hoa  Khac

B HO khong cé thanh vién khuyét tat

B H) c6 thanh vién khuyét tat




image14.png
99,0
98,0
97,0
96,0
95,0
94,0
93,0
92,0
91,0

98.4 98.0

96.8
95.4

Ty léhotiépcan Ty lé ho st dung HO Ty 1& dan s6 duoc
nguon nuée udng xi hop vé sinh tiép can ca nude va
hop vé sinh ho xi hop vé sinh

B H khong cé thanh vién kl\uyét tat MHO c6 thanh vién kl\uyét tat




image1.png
7,31
EI‘

Chung

5,59

4,7s|

Thanh
thi

8,36

6,89
570 6,02
4,68 4,92
3,97
I I 3, azl

Noéng Poéng Trung Bic Tiy  Doéng
thén bing duva Trung Nguyén Nam Bo
song mién nii Bo va
Hong phiaBic duyén
hai mién
trung

2 tbitrdlén W16 tudi s lén

Déng
bing
song
Cuu
Long




image2.png
5,00

4,44
4,50
4,00
3,50
3,00 2,79 2,74 2,80
2,50
1,98

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

2-17 tudi 2-4 tuodi 5-17 tudi

m2016 m2023




image3.png
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

2-15 tudi

m2016 m2023




